
TT Giới tính Lớp
Thời gian 

 nhập học

Vị trí làm 

thủ tục nhập 

học

1 Nguyễn Tấn Phát Nam K62BF 7:30 Bàn 6A

2 Bạch Ngọc Mai Anh Nữ K62BF 7:30 Bàn 6A

3 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ K62BF 7:30 Bàn 6A

4 Dương Hoàng PhươngDung Nữ K62BF 7:30 Bàn 6A

5 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ K62BF 7:40 Bàn 6A

6 Vũ Phạm Hương Giang Nữ K62BF 7:40 Bàn 6A

7 Nguyễn Hoàng PhươngHà Nữ K62BF 7:40 Bàn 6A

8 Nguyễn Đình Hải Nam K62BF 7:40 Bàn 6A

9 Nguyễn Tuấn Hải Nam K62BF 7:40 Bàn 6A

10 Trần Gia Hân Nữ K62BF 7:50 Bàn 6A

11 Bùi Huy Hoàng Nam K62BF 7:50 Bàn 6A

12 Vũ Quốc Huy Nam K62BF 7:50 Bàn 6A

13 Nguyễn Quốc Huy Nam K62BF 7:50 Bàn 6A

14 Bửu Bảo Hoàng Khang Nam K62BF 7:50 Bàn 6A

15 Trần Công Khôi Nam K62BF 7:50 Bàn 6A

16 Cao Phan Vân Lam Nữ K62BF 8:00 Bàn 6A

17 Đặng Trần Vi Linh Nữ K62BF 8:00 Bàn 6A

18 Nguyễn Phạm Gia Linh Nữ K62BF 8:00 Bàn 6A

19 Nguyễn Đoàn Khánh Linh Nữ K62BF 8:00 Bàn 6A

20 Huỳnh Ngọc Nhã My Nữ K62BF 8:00 Bàn 6A

21 Nguyễn Anh Mỹ Nam K62BF 8:00 Bàn 6A

22 Lê Đào Hoàng Ngọc Nữ K62BF 8:10 Bàn 6A

23 Lê Phạm Bảo Ngọc Nữ K62BF 8:10 Bàn 6A

24 Nguyễn Như Ngọc Nữ K62BF 8:10 Bàn 6A

25 Nguyễn Đình Nguyên Nam K62BF 8:10 Bàn 6A

26 Nguyễn Lê Bảo Nguyên Nam K62BF 8:10 Bàn 6A

27 Quách Ngọc Linh Phương Nữ K62BF 8:10 Bàn 6A

28 Hoàng Nguyễn Minh Quân Nam K62BF 8:20 Bàn 6A

29 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh Nữ K62BF 8:20 Bàn 6A

30 Nguyễn Thịnh Nam K62BF 8:20 Bàn 6A

31 Bành Kim Thoa Nữ K62BF 8:20 Bàn 6A

32 Lê Huỳnh Minh Thông Nam K62BF 8:20 Bàn 6A

33 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ K62BF 8:20 Bàn 6A

34 Nguyễn Thái Huỳnh Thy Nữ K62BF 8:30 Bàn 6A

35 Nguyễn Thị Huyền Trâm Nữ K62BF 8:30 Bàn 6A

36 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ K62BF 8:30 Bàn 6A

37 Võ Ngọc Bảo Trân Nữ K62BF 8:30 Bàn 6A

38 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ K62BF 8:30 Bàn 6A

39 Phan Vũ Đức Trung Nam K62BF 8:30 Bàn 6A

40 Huỳnh Duy Trường Nam K62BF 8:40 Bàn 6A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA NHẬP HỌC

 Các chương trình Đào tạo quốc tế năm học 2024-2025 tại Cơ sở II

Họ và tên

Chương trình Cử nhân QTKD chuyên sâu Phân tích kinh doanh Bedfordshire - Năm 1 chính khóa
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41 Lê Huỳnh Phương Vy Nữ K62BF 8:40 Bàn 6A

42 Châu Nhật Ái Vy Nữ K62BF 8:40 Bàn 6A

43 Lê Trần Quỳnh Như K62BF 8:40 Bàn 6A

44 Ninh Nhật Minh K62BF 8:40 Bàn 6A

45 Trần Thị Vân Khanh K62BF 8:40 Bàn 6A

46 Trần Nhật Minh K62BF 8:50 Bàn 6A

47 Đặng Phúc Phương Anh K62BF 8:50 Bàn 6A

48 Đào Xuân Tú K62BF 8:50 Bàn 6A

49 Phạm Gia Hân K62BF 8:50 Bàn 6A

50 Ngô Thị Mỹ Huyền K62BF 8:50 Bàn 6A

1 Đặng Anh Tuấn Nam K62NO 7:30 Bàn 6B

2 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ K62NO 7:30 Bàn 6B

3 Bùi Lê Huyền Vy Nữ K62NO 7:30 Bàn 6B

4 Võ Thuỵ Trúc Đào Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

5 Nguyễn Bích Hiệp Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

6 Nguyễn Đình Uyên Thanh Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

7 Bùi Phạm Hà Thi Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

8 Nguyễn Thanh Thùy Dương Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

9 Huỳnh Thiên Ngân Nữ K62NO 7:40 Bàn 6B

10 Lại Nguyễn Thùy Linh Nữ K62NO 7:50 Bàn 6B

11 Nguyễn Bá Nhật Huy Nam K62NO 7:50 Bàn 6B

12 Lê Nguyễn Bảo Nhi Nữ K62NO 7:50 Bàn 6B

13 Nguyễn Phan Trâm Anh Nữ K62NO 7:50 Bàn 6B

14 Nguyễn Phạm PhươngNhi Nữ K62NO 7:50 Bàn 6B

15 Mã Trần Quỳnh Lam Nữ K62NO 7:50 Bàn 6B

16 Bùi Ngọc Thảo Quỳnh Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

17 Nguyễn Trà My Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

18 Chu Ngọc Hải Huyền Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

19 Lê Minh Anh Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

20 Nguyễn Như Khánh Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

21 Võ Đăng Phương Nghi Nữ K62NO 8:00 Bàn 6B

22 Nguyễn Ngọc Bảo Kha Nữ K62NO 8:10 Bàn 6B

23 Lê Anh Duy Nam K62NO 8:10 Bàn 6B

24 Trần Ngọc Gia Bảo Nữ K62NO 8:10 Bàn 6B

25 Phạm Ngọc Thanh Đan Nữ K62NO 8:10 Bàn 6B

26 Trịnh Đăng Huy Nam K62NO 8:10 Bàn 6B

27 Huỳnh Nhật Thiên Phúc Nam K62NO 8:10 Bàn 6B

28 Phạm Ngọc Khuyên Nữ K62NO 8:20 Bàn 6B

29 Nguyễn Ngọc Khánh Như Nữ K62NO 8:20 Bàn 6B

30 Nguyễn Thuỵ Quỳnh Giang Nữ K62NO 8:20 Bàn 6B

31 Trịnh Duy Anh Nguyên Nam K62NO 8:20 Bàn 6B

32 Phạm Đức Thắng Nam K62NO 8:20 Bàn 6B

33 Huỳnh Hải Triều Nữ K62NO 8:20 Bàn 6B

34 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ K62NO 8:30 Bàn 6B

35 Nguyễn Mạnh Đạt Nam K62NO 8:30 Bàn 6B

36 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ K62NO 8:30 Bàn 6B

37 Lê Ngọc Linh Chi Nữ K62NO 8:30 Bàn 6B

38 Ngô Thị Trà Giang Nữ K62NO 8:30 Bàn 6B

Chương trình Cử nhân Quản trị Marketing Northampton - Năm 1 chính khóa
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39 Phạm Thị Thanh Bình Nữ K62NO 8:30 Bàn 6B

40 Phạm Ngọc Ánh Dương Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

41 Phạm Vân Anh Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

42 Nguyễn Bảo An Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

43 Huỳnh Ngọc Kim Thanh Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

44 Đinh Ngọc Hồng Thi Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

45 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ K62NO 8:40 Bàn 6B

46 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ K62NO 8:50 Bàn 6B

47 Huỳnh Gia Ngọc Thảo Nữ K62NO 8:50 Bàn 6B

48 Trương Quang Sơn K62NO 8:50 Bàn 6B

49 Trần Đăng Khoa K62NO 8:50 Bàn 6B

50 Hoàng Nhật Nguyên K62NO 8:50 Bàn 6B

51 Nguyễn Lương Bảo Yến K62NO 8:50 Bàn 6B

52 Lê Nguyễn Minh Thy K62NO 9:00 Bàn 6B

53 Nguyễn Thị Kim Phụng K62NO 9:00 Bàn 6B

54 Phan Ngọc Phương Nhi K62NO 9:00 Bàn 6B

55 Trương Từ Thanh Thảo K62NO 9:00 Bàn 6B

1 Nguyễn Quốc Anh Nam K63CA 7:30 Bàn 6C

2 Trần Lâm Hoàng Anh Nữ K63CA 7:30 Bàn 6C

3 Nguyễn Phạm Minh Anh Nữ K63CA 7:30 Bàn 6C

4 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ K63CA 7:40 Bàn 6C

5 Đặng Ngọc Anh Nữ K63CA 7:40 Bàn 6C

6 Đặng Châu Anh Nữ K63CA 7:40 Bàn 6C

7 Đào Ngọc Bảo Châu Nữ K63CA 7:50 Bàn 6C

8 Đỗ Duy Đăng Nam K63CA 7:50 Bàn 6C

9 Nguyễn Hoàng Huy Nam K63CA 7:50 Bàn 6C

10 Nguyễn An Khang Nam K63CA 8:00 Bàn 6C

11 Lưu Đường Long Nam K63CA 8:00 Bàn 6C

12 Trương Thị Quỳnh Mai Nữ K63CA 8:00 Bàn 6C

13 Vũ Thanh Bình Minh Nam K63CA 8:10 Bàn 6C

14 Trần Hoàng Minh Nam K63CA 8:10 Bàn 6C

15 Lưu Đường Minh Nam K63CA 8:10 Bàn 6C

16 Nguyễn Tấn Minh Nam K63CA 8:20 Bàn 6C

17 Trần Ngọc Mỹ Nữ K63CA 8:20 Bàn 6C

18 Vũ Bích Ngân Nữ K63CA 8:20 Bàn 6C

19 Phạm Huỳnh Bảo Ngân Nữ K63CA 8:30 Bàn 6C

20 Trần Tiến Phát Nam K63CA 8:30 Bàn 6C

21 Nguyễn Hoàng Phúc Nam K63CA 8:30 Bàn 6C

22 Vũ Thị Xuân Phương Nữ K63CA 8:40 Bàn 6C

23 Huỳnh Ngọc Như Phương Nữ K63CA 8:40 Bàn 6C

24 Lý Ngọc Phương Nữ K63CA 8:40 Bàn 6C

25 Nguyễn Minh Quang Nam K63CA 8:50 Bàn 6C

26 Nguyễn Lê Quốc Thắng Nam K63CA 8:50 Bàn 6C

27 Hồ Nguyễn Uyên Thy Nữ K63CA 8:50 Bàn 6C

28 Trần Huỳnh Bảo Trâm Nữ K63CA 9:00 Bàn 6C

29 Lê Nguyễn Thanh Trâm Nữ K63CA 9:00 Bàn 6C

30 Đào Ngọc Trân Nữ K63CA 9:00 Bàn 6C

31 Cao Trần Khánh Vy Nữ K63CA 9:10 Bàn 6C

Chương trình Cử nhân QTKD Canada/Hoa Kỳ - Năm 1 chính khóa
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32 Lê Châu Như Ý Nữ K63CA 9:10 Bàn 6C

33 Nguyễn Đức Trung Nam K63CA 9:10 Bàn 6C

1 Cao Tú Quyên Nữ K63Curtin 7:30 Bàn 6D

2 Đoàn Trần Phúc An Nam K63Curtin 7:30 Bàn 6D

3 Quách Tuấn Anh Nam K63Curtin 7:30 Bàn 6D

4 Sơn Bùi Chí Bảo Nam K63Curtin 7:40 Bàn 6D

5 Phan Anh Hoàng Nam K63Curtin 7:40 Bàn 6D

6 Nguyễn Ngọc Cẩm Huyên Nữ K63Curtin 7:40 Bàn 6D

7 Nguyễn Thiều Tấn Lộc Nam K63Curtin 7:50 Bàn 6D

8 Khổng Thụy Hải My Nữ K63Curtin 7:50 Bàn 6D

9 Hà Quỳnh Như Nữ K63Curtin 7:50 Bàn 6D

10 Lê Thanh Tùng Nam K63Curtin 8:00 Bàn 6D

11 Nguyễn Thị Sông Thu Nữ K63Curtin 8:00 Bàn 6D

12 Trương Huỳnh Thanh Thủy Nữ K63Curtin 8:00 Bàn 6D

13 Lê Huyền Ngọc Trân Nữ K63Curtin 8:10 Bàn 6D

14 Nguyễn Đắc Trí Nam K63Curtin 8:10 Bàn 6D

1 Trần Khả Ái Nữ K63SB 8:20 Bàn 6D

2 Võ Việt Nữ Nữ K63SB 8:20 Bàn 6D

3 Cao Nguyễn Thanh Nhã Nữ K63SB 8:20 Bàn 6D

4 Võ Phương Quyên Nữ K63SB 8:30 Bàn 6D

5 Kwon Hyek Sung Nam K63SB 8:30 Bàn 6D

6 Võ Thị Mai Thanh Nữ K63SB 8:30 Bàn 6D

7 Đặng Lê Anh Thư Nữ K63SB 8:40 Bàn 6D

8 Lê Thùy Trang Nữ K63SB 8:40 Bàn 6D

9 Nguyễn Thùy Trâm Nữ K63SB 8:40 Bàn 6D

10 Nguyễn Hồng Diễm Trâm Nữ K63SB 8:50 Bàn 6D

11 Nguyễn Yến Linh Nữ K63SB 8:50 Bàn 6D

1 Dương Minh Châu Nữ K63MJ 9:00 Bàn 6D

2 Nguyễn Bảo Hân Nữ K63MJ 9:00 Bàn 6D

3 Nguyễn Hữu Huy Hoàng Nam K63MJ 9:00 Bàn 6D

4 Lê Mỹ Khang Nữ K63MJ 9:10 Bàn 6D

5 Phan Vĩnh Khang Nam K63MJ 9:10 Bàn 6D

6 Lưu Đức Khôi Nam K63MJ 9:10 Bàn 6D

7 Lâm Yến Nhi Nữ K63MJ 9:20 Bàn 6D

8 Đỗ Lê Uyên Phương Nữ K63MJ 9:20 Bàn 6D

9 Nguyễn Khánh Phương Nữ K63MJ 9:20 Bàn 6D

10 Chu Thị Mai Phương Nữ K63MJ 9:30 Bàn 6D

11 Lê Vũ Đan Quỳnh Nữ K63MJ 9:30 Bàn 6D

12 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ K63MJ 9:30 Bàn 6D

13 Bùi Ngọc Thủy Tiên Nữ K63MJ 9:40 Bàn 6D

14 Trần Anh Tuấn Nam K63MJ 9:40 Bàn 6D

15 Lê Minh Vũ Nam K63MJ 9:40 Bàn 6D

16 Trương Kim Vy Nữ K63MJ 9:50 Bàn 6D

17 Đỗ Thanh Vy Nữ K63MJ 9:50 Bàn 6D

Chương trình Cử nhân QTKD chuyên ngành Báo chí và Truyền thông đại chúng - Năm 1 chính 

khóa

Chương trình Cử nhân QTKD SolBridge (Hàn Quốc) - Năm 1 chính khóa

Chương trình Cử nhân Thương mại CN Logistics & QLCUU Cuttin (Úc) - Năm 1 chính khóa
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1 Nguyễn Nhật Hồng Ái Nữ K63MF 7:30 Bàn 6E

2 Lê Hoàng Anh Nữ K63MF 7:30 Bàn 6E

3 Đỗ Việt Cảnh Nam K63MF 7:30 Bàn 6E

4 Nguyễn Bội Cát Nữ K63MF 7:40 Bàn 6E

5 Nguyễn Huỳnh Minh Châu Nữ K63MF 7:40 Bàn 6E

6 Nguyễn Lê Minh Châu Nữ K63MF 7:40 Bàn 6E

7 Nguyễn Thiện Cao Danh Nam K63MF 7:50 Bàn 6E

8 Hạ Phi Dương Nam K63MF 7:50 Bàn 6E

9 Nguyễn Phạm Hải Đăng Nam K63MF 7:50 Bàn 6E

10 Nguyễn Thu Hà Nữ K63MF 8:00 Bàn 6E

11 Nguyễn Ngọc Hân Nữ K63MF 8:00 Bàn 6E

12 Hồ Nhật Huy Nam K63MF 8:00 Bàn 6E

13 Nguyễn Quỳnh Kha Nam K63MF 8:10 Bàn 6E

14 Lê Phạm Phương Linh Nữ K63MF 8:10 Bàn 6E

15 Nguyễn Hương Ly Nữ K63MF 8:10 Bàn 6E

16 Huỳnh Ngọc Thảo Ly Nữ K63MF 8:20 Bàn 6E

17 Nguyễn Xuân Mạnh Nam K63MF 8:20 Bàn 6E

18 Chung Huệ Mẫn Nữ K63MF 8:20 Bàn 6E

19 Nguyễn Yến Nga Nữ K63MF 8:30 Bàn 6E

20 Đặng Thu Ngân Nữ K63MF 8:30 Bàn 6E

21 Trần Tuấn Nguyên Nam K63MF 8:30 Bàn 6E

22 Lưu Đình Khôi Nguyên Nam K63MF 8:40 Bàn 6E

23 Nguyễn Phương Nhi Nữ K63MF 8:40 Bàn 6E

24 Lê Mai An Nhiên Nữ K63MF 8:40 Bàn 6E

25 Châu Thuận Phát Nam K63MF 8:50 Bàn 6E

26 Huỳnh Gia Phú Nam K63MF 8:50 Bàn 6E

27 Vũ Hà Minh Phương Nữ K63MF 8:50 Bàn 6E

28 Nguyễn Thị Hiền Thảo Nữ K63MF 9:00 Bàn 6E

29 Nguyễn Hoàng Trúc Thi Nữ K63MF 9:00 Bàn 6E

30 Nguyễn Minh Thư Nữ K63MF 9:00 Bàn 6E

31 Phan Lê Anh Thư Nữ K63MF 9:10 Bàn 6E

32 Trần Minh Thư Nữ K63MF 9:10 Bàn 6E

33 Đào Trí Toàn Nam K63MF 9:10 Bàn 6E

34 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ K63MF 9:20 Bàn 6E

35 Dương Ngọc Bảo Trân Nữ K63MF 9:20 Bàn 6E

36 Lê Ngọc Phương Trinh Nữ K63MF 9:20 Bàn 6E

37 Trần Võ Mạnh Tuấn Nam K63MF 9:30 Bàn 6E

38 Nguyễn Đặng Thảo Uyên Nữ K63MF 9:30 Bàn 6E

39 Võ Mai Uyên Nữ K63MF 9:30 Bàn 6E

40 Trần Hoàng Khả Uyên Nữ K63MF 9:40 Bàn 6E

41 Trần Lê Nguyên Vũ Nam K63MF 9:40 Bàn 6E

1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ K63BF 7:30 Bàn 7A

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ K63BF 7:30 Bàn 7A

3 Phí Trịnh Phương Anh Nữ K63BF 7:30 Bàn 7A

4 Phạm Quỳnh Lan Anh Nữ K63BF 7:40 Bàn 7A

Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc tế - Năm 1 chính khóa

Chương trình Cử nhân QTKD chuyên sâu Phân tích kinh doanh Bedfordshire - Năm Ngôn ngữ
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5 Trịnh Viết Bình Nam K63BF 7:40 Bàn 7A

6 Trần Phạm Nhã Ca Nữ K63BF 7:40 Bàn 7A

7 Đậu Thị Minh Châu Nữ K63BF 7:40 Bàn 7A

8 Cao Minh Chính Nam K63BF 7:40 Bàn 7A

9 Bùi Hoàng Thanh Diệu Nữ K63BF 7:40 Bàn 7A

10 Nguyễn Đức Dũng Nam K63BF 7:50 Bàn 7A

11 Trần Tín Dũng Nam K63BF 7:50 Bàn 7A

12 Lê Đoàn Mỹ Duyên Nữ K63BF 7:50 Bàn 7A

13 Đỗ Tâm Đan Nữ K63BF 7:50 Bàn 7A

14 Đoàn Vũ Hải Đăng Nam K63BF 7:50 Bàn 7A

15 Trần Ngọc Thế Hào Nam K63BF 7:50 Bàn 7A

16 Nguyễn Lê Gia Hân Nữ K63BF 8:00 Bàn 7A

17 Trần Khánh Hân Nữ K63BF 8:00 Bàn 7A

18 Ngô Gia Hân Nữ K63BF 8:00 Bàn 7A

19 Lục Gia Hân Nữ K63BF 8:00 Bàn 7A

20 Nguyễn Thị Hiền Hậu Nữ K63BF 8:00 Bàn 7A

21 Bùi Văn Hiếu Nam K63BF 8:00 Bàn 7A

22 Nguyễn Hoàng Nhật Hưng Nam K63BF 8:10 Bàn 7A

23 Nguyễn Thái Cao Hy Nam K63BF 8:10 Bàn 7A

24 Kwon Ji Jun Nữ K63BF 8:10 Bàn 7A

25 Trương Công Bảo Khanh Nam K63BF 8:10 Bàn 7A

26 Trần Gia Khánh Nam K63BF 8:10 Bàn 7A

27 Lê Huỳnh Đăng Khoa Nam K63BF 8:10 Bàn 7A

28 Lê Trang Thanh Lan Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

29 Lê Trần Khánh Linh Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

30 Đặng Ngọc Linh Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

31 Phạm Trương Thanh Ngân Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

32 Trịnh Hoàng Mẫn Nghi Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

33 Nguyễn Hoàng Bảo Nghi Nữ K63BF 8:20 Bàn 7A

34 Nguyễn Đoàn Quang Ngọc Nam K63BF 8:30 Bàn 7A

35 Nguyễn Võ Khánh Ngọc Nữ K63BF 8:30 Bàn 7A

36 Quách Thảo Nguyên Nữ K63BF 8:30 Bàn 7A

37 Võ Dung Nhi Nữ K63BF 8:30 Bàn 7A

38 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ K63BF 8:30 Bàn 7A

39 Lê Thị Quỳnh Như Nữ K63BF 8:30 Bàn 7A

40 Nguyễn Hà Phương Nữ K63BF 8:40 Bàn 7A

41 Thạch Thảo Quyên Nữ K63BF 8:40 Bàn 7A

42 Lưu Anh Tài Nam K63BF 8:40 Bàn 7A

43 Đồng Thị Anh Tú Nữ K63BF 8:40 Bàn 7A

44 Nguyễn Võ Minh Tuấn Nam K63BF 8:40 Bàn 7A

45 Bùi Minh Tuệ Nữ K63BF 8:40 Bàn 7A

46 Bùi Hoàng Tùng Nam K63BF 8:50 Bàn 7A

47 Trần Nhật Thái Thơ Nữ K63BF 8:50 Bàn 7A

48 Nguyễn Thuận Thuỳ Nữ K63BF 8:50 Bàn 7A

49 Trương Xuân Thủy Nữ K63BF 8:50 Bàn 7A

50 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy Nữ K63BF 8:50 Bàn 7A

51 Võ Ngọc Minh Thư Nữ K63BF 8:50 Bàn 7A

52 Nguyễn Huỳnh Thanh Trà Nữ K63BF 9:00 Bàn 7A

53 Trần Thị Huyền Trang Nữ K63BF 9:00 Bàn 7A
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54 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ K63BF 9:00 Bàn 7A

55 Hà Thanh Trúc Nữ K63BF 9:00 Bàn 7A

56 Hồng Ngọc Minh Uyên Nữ K63BF 9:10 Bàn 7A

57 Hoàng Ý Vy Nữ K63BF 9:10 Bàn 7A

1 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ K63MF-F 7:30 Bàn 7B

2 Vũ Quốc Anh Nam K63MF-F 7:30 Bàn 7B

3 Đỗ Thị Vân Anh Nữ K63MF-F 7:30 Bàn 7B

4 Mai Gia Bảo Nam K63MF-F 7:40 Bàn 7B

5 Đào Dương Hoàng Châu Nữ K63MF-F 7:40 Bàn 7B

6 Trần Quốc Cường Nam K63MF-F 7:40 Bàn 7B

7 Lê Quốc Đạt Nam K63MF-F 7:50 Bàn 7B

8 Trần Thị Minh Hằng Nữ K63MF-F 7:50 Bàn 7B

9 Trương Bảo Hân Nữ K63MF-F 7:50 Bàn 7B

10 Nguyễn Đăng Phương Khanh Nam K63MF-F 8:00 Bàn 7B

11 Phương Mỹ Kỳ Nữ K63MF-F 8:00 Bàn 7B

12 Chu Quách Phúc Linh Nữ K63MF-F 8:00 Bàn 7B

13 Lê Nguyễn Khánh Linh Nữ K63MF-F 8:10 Bàn 7B

14 Đỗ Cao Đức Mạnh Nam K63MF-F 8:10 Bàn 7B

15 Tân Ngọc Trà My Nữ K63MF-F 8:10 Bàn 7B

16 Nguyễn Thùy Ngân Nữ K63MF-F 8:20 Bàn 7B

17 Văn Kim Thủy Ngân Nữ K63MF-F 8:20 Bàn 7B

18 Đặng Hỷ Nguyệt Nữ K63MF-F 8:20 Bàn 7B

19 Võ Nguyễn Xuân Nhi Nữ K63MF-F 8:30 Bàn 7B

20 Nguyễn Hoàng Mỹ Nhiên Nữ K63MF-F 8:30 Bàn 7B

21 Đặng Ngọc Quỳnh Như Nữ K63MF-F 8:30 Bàn 7B

22 Phan Thị Huỳnh Như Nữ K63MF-F 8:40 Bàn 7B

23 Bùi Thị Kim Phượng Nữ K63MF-F 8:40 Bàn 7B

24 Nguyễn Nhựt Sang Nam K63MF-F 8:40 Bàn 7B

25 Lâm Thành Tài Nam K63MF-F 8:50 Bàn 7B

26 Trần Thị Anh Thư Nữ K63MF-F 8:50 Bàn 7B

27 Lương Quỳnh Trân Nữ K63MF-F 8:50 Bàn 7B

28 Nguyễn Hồ Ngọc Tuyền Nữ K63MF-F 9:00 Bàn 7B

29 Phạm Hà Thảo Vân Nữ K63MF-F 9:00 Bàn 7B

30 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ K63MF-F 9:00 Bàn 7B

31 Đào Ngọc Tường Vy Nữ K63MF-F 9:10 Bàn 7B

32 Nguyễn Thị Hồng Xuân Nữ K63MF-F 9:10 Bàn 7B

33 Lê Thị Vân Anh Nữ K63MJ-F 9:10 Bàn 7B

34 Lê Thị Kim Anh Nữ K63MJ-F 9:20 Bàn 7B

35 Hà Như Hảo Nữ K63MJ-F 9:20 Bàn 7B

36 Nguyễn Hoàng Ban Mai Nữ K63MJ-F 9:20 Bàn 7B

37 Trần Ngọc Thiên Minh Nữ K63MJ-F 9:30 Bàn 7B

38 Trang Khải Nghi Nữ K63MJ-F 9:30 Bàn 7B

39 Phan Huyền Nhi Nữ K63MJ-F 9:30 Bàn 7B

40 Nguyễn Phan Quốc Thông NAm K63MJ-F 9:40 Bàn 7B

41 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ K63MJ-F 9:40 Bàn 7B

42 Trần Ngọc Phương Trâm Nữ K63MJ-F 9:40 Bàn 7B

43 Nguyễn Đình Trí Nam K63MJ-F 9:50 Bàn 7B

Lưu ý: Tùy tình hình thực tế, thời gian nhập học nêu trên có thể chênh lệch từ 10-15 phút.

Chương trình Cử nhân Minh Truyền (Đài Loan) - Năm Ngôn ngữ


